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I. Trắc nghiệm.  Em hãy khoanh tròn vào chữ cái đầu phương án đúng nhất.
Câu 1. Nhiệt độ thích hợp để xử lí hạt giống ngô là:

a. 340


b. 400C


c. 540C



d. 640C 
Câu 2. Đâu là đất chua?
a.  pH > 7,5

b. pH < 6,5

c. pH = (6,6 – 7,5)            d. ph = 7

Câu 3. Côn trùng có kiểu biến thái hoàn toàn phá hoại mạnh nhất ở giai đoạn:

a.Sâu non

b. Nhộng 

c. Sâu trưởng thành

d.Trứng

Câu 4. Đâu là phân hoá học?

a. Phân lợn

b. Supe lân

c. Cây điền thanh                        d. Khô dầu dừa

Câu 5. Cây lúa dễ bị đổ, cho nhiều hạt lép, năng suất thấp là do bón nhiều:

a. Lân


b. Kali

c.Phân chuồng


 d. Đạm

Câu 6. Biện pháp phòng trừ sâu bệnh nào mang lại hiệu quả cao nhưng gây hại cho môi trường?
a. Thủ công

b. Hoá học

c. Sinh học                         d. Kiểm dịch thực vật.

Câu 7. Biện pháp cải tạo: bón vôi được áp dụng cho loại đất:

a. Đất đồi dốc 

b. Đất chua

c. Đất phèn


d. Đất mặn
Câu 8. Biện pháp luân canh có tác dụng lớn nhất là:

a.Tăng sức chống chịu sâu bệnh của cây
        b. Thay đổi điều kiện sống của sâu, bệnh

c.Tránh thời kì sâu bệnh phát triển mạnh 
        d. Giúp cây phát triển tốt
II. Tự luận. 
Câu 9.Vì sao phân hữu cơ, phân lân thường dùng bón lót; còn phân đạm, phân kali, phân hỗn hợp thường dùng bón thúc? Hiện nay phương pháp sử dụng phân hữu cơ hiệu quả nhất ở địa phương nước ta là gì? 
Câu 10. Em hãy cho biết màu sắc và công dụng của vôi? 
Câu 11. Em hãy cho biết nhiệm vụ của trồng rừng ở nước ta? 
Câu 12.  Em hãy cho biết tên sản phẩm, hàm lượng chất tác dụng, công dụng của thuốc, độ độc của thuốc? 
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